
 

 

 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 21 tháng 4 năm 2024 

 

1. Tình hình tổ chức của Đoàn: 

- Các đội Thể thao thi đấu ngày đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng lần X - Khu vực 

IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk. Riêng các môn Bơi lội, Điền kinh, Aerobic, Kéo co đang 

duy trì tập luyện. 

 
(Hình ảnh sân thi đấu môn Điền kinh) 

 
(Hình ảnh đến thăm hỏi, động viên môn Aerobic) 

- Kết quả thi đấu ngày 21/4/2024: 



 

 

 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Đá cầu) 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Bóng bàn) 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Đẩy gậy) 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Cầu lông) 



 

 

 

 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Bóng chuyền) 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Bóng rổ) 

 
(Hình ảnh thi đấu môn Bóng đá) 

 



 

 

 

STT Môn Thể thao Nội dung thi đấu Kết quả  
Thành tích 

HCV HCB HCĐ 

Ngày thi đấu 21/4 

01 

Cầu lông 

Đồng đội nữ 12 - 13 

TP.HCM – 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu (3 

- 0) 

   

02 

Đồng đội nam 12 - 13 

TP.HCM – 

Đắk Lắk (2 

- 1) 

   

Đôi nữ 12 - 13 

TP.HCM - 

Đắk Nông 

(3 - 0) 

   

03 Đồng đội nữ 14 - 15 

TP.HCM - 

Đắk Nông 

(3 - 0) 

   

04 Bóng rổ TP.HCM – Tây Ninh 80 - 14    

05 
Bóng chuyền 

TP.HCM – Đắk Lắk (nữ) 2-0    

06 TP.HCM – Đắk Lắk (nam) 1-2    

07 Bóng bàn 

(đồng đội nam 

tiểu học) 

TP.HCM – Tây Ninh 3 -0    

08 TP.HCM – Đắk Lắk 3 - 0    

10 Bóng bàn 

(đồng đội nam 

THCS) 

TP.HCM – Đồng Nai 3 - 1    

11 TP.HCM – Đắk Lắk 2 - 3    

12 

Bóng bàn 

(đồng đội nữ 

THCS) 

TP.HCM - Lâm Đồng 3 - 0    

13 Đẩy gậy 

TP.HCM - Kon Tum (38kg 

nữ) 

TP.HCM - Đắk Nông 

(41kg nam) 

TP.HCM - Đắk Lắk (41kg 

nữ) 

TP.HCM - Đắk Lắk (44kg 

nam) 

TP.HCM - Đồng Nai (44kg 

nữ) 

TP.HCM -Đắk Nông (47kg 

Tất cả các 

trận cùng 

chiến thắng 

với tỉ số 2-0 

   



 

 

 

nam) 

TP.HCM - Đắk Nông 

(47kg nữ) 

TP.HCM - Gia Lai (50kg 

nam 

14 
Bóng đá nam 

THCS 
TP.HCM – Bình Phước 2-3    

15 
Bóng đá TH 

nam 
TP.HCM – Tây Ninh  7-0    

 Đá cầu 

TP.HCM - Đắk Lắk (ĐT 

nam THCS) 

TP.HCM - Tây Ninh (ĐT 

nữ THCS) 

TP.HCM - Tây Ninh (ĐT 

nam TH) 

TP.HCM - Đồng Nai (ĐT 

nữ TH) 

TP.HCM - Đắk Lắk (Đôi 

nam nữ THCS) 

TP.HCM - Bình Dương 

(Đôi nam nữ THCS) 

TP.HCM - Đồng Nai (Đôi 

nam nữ TH) 

TP.HCM - Đắk Lắk (Đôi 

Nam Nữ TH) 

TP.HCM - Đồng Nai (ĐT 

nam THCS) 

TP.HCM - Đồng Nai (ĐT 

nữ THCS) 

TP.HCM - Đồng Nai (ĐT 

nam TH) 

TP.HCM - Tây Ninh (ĐT 

nữ TH) 

TP.HCM - Đồng Nai (Đôi 

nam nữ THCS) 

TP.HCM - Đồng Nai (Đôi 

nam nữ THCS)  

TP.HCM - Đồng Nai (Đôi 

nam nữ TH) 

TP.HCM - Đắk Lắk (Đôi 

nam nữ TH). 

Tất cả các 

trận cùng 

chiến thắng 

với tỉ số 2-0 

   



 

 

 

2. Hoạt động của Đoàn dự kiến vào ngày 22/4/2024: 

STT Môn Thể thao Nội dung thi đấu Kết quả  
Thành tích 

HCV HCB HCĐ 

Ngày thi đấu 22/4 

01 

Đẩy gậy 

Sáng 22/4:  

- Trận 28: Huệ Lâm (50kg 

nam) gặp Gia Lai 

- Trận 30: Tuấn Khoa 

(53kg nam) gặp Đắk Lắk 

- Trận 35: Trí Vĩnh (56kg 

nam) gặp Bình Phước 

    

02 

Chiều 22/04: 

- Bán kết Trận 37: Phương 

Vy (35kg nữ) gặp Gia Lai  

- Bán kết Trận 40: Nhã 

Trúc (38kg nữ ) gặp Đồng 

Nai 

- Bán kết Trận 41: Gia Huy 

(41kg nam) gặp Đồng Nai 

- Bán kết Trận 44: Tâm 

Như (41kg nữ) gặp Lâm 

Đồng 

- Bán kết Trận 45: Tuấn 

Khang (44kg nam) gặp 

Kon Tum  

- Bán kết Trận 47: Thanh 

Trúc (44kg nữ) gặp Đắk 

Lắk 

    

03 
Bóng đá TH 

nam 

TP.HCM – Bà Rịa – Vũng 

Tàu  
    

04 
Bóng đá 

THPT nữ 
TP.HCM – Tây Ninh     

05 

Cầu lông 

Đồng đội nữ 12 - 13     

06 Đồng đội nam 12 - 13     

07 Đồng đội nữ 14 - 15     

08 Đồng đội nam 14 - 15     

09 Đá cầu Thi đấu theo lịch BTC     

10 Bóng rổ TP.HCM - Đắk Lắk     



 

 

 

11 Bóng chuyền 
TP.HCM - Đồng Nai (nữ)     

TP.HCM - Tây Ninh (nam)     

12 

Bơi lội 

50m Tự do Nam Cấp II lớp 

8&9 
    

13 
50m Tự do Nữ Cấp II lớp 

8&9 
    

14 
50m Tự do Nam Cấp II lớp 

6&7 
    

15 
50m Tự do Nữ Cấp II lớp 

6&7 
    

16 50m Tự do Nam Cấp I     

17 50m Tự do Nữ Cấp I     

18 
TS 4 x 50m HH Nam lớp 

8&9 
    

19 
TS 4 x 50m HH Nữ lớp 

8&9 
    

20 
TS 4 x 50m TD Nam lớp 

6&7 
    

21 
TS 4 x 50m TD Nữ lớp 

6&7 
    

22 

Điền kinh 

VL - 60m Nam, Nữ      

23 CK - Nhảy xa Nữ      

24 VL - 100m Nam     

25 CK – 60m Nam, Nữ     

26 CK – Nhảy xa Nam      

27 VL – 100m Nữ     

28 
Bóng bàn (ĐĐ 

nam TH) 

TP.HCM – Bình Dương, 

Chiều thi đấu BK 
    

29 
Bóng bàn (ĐĐ 

nữ TH) 

TP.HCM – Lâm Đồng     

30 TP.HCM - Đắk Lắk     

31 
Bóng bàn (ĐĐ 

nam THCS) 
TP.HCM – Gia Lai     

32 
Bóng bàn (ĐĐ 

nam THCS) 

TP.HCM - Đắk Lắk     

33 TP.HCM – Bình Dương     

34 
Cầu lông (ĐĐ 

nữ 12 – 13) 
TP.HCM – Đồng Nai     



 

 

 

35 
Cầu lông (ĐĐ 

nam 12 – 13) 
Bình Dương - TP. HCM     

36 
Cầu lông (ĐĐ 

nữ 14 – 15) 
Lâm Đồng - TP. HCM     

37 
Cầu lông (ĐĐ 

nam 14 – 15) 
Lâm Đồng - TP. HCM     

3. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao học sinh Thành phố được 

thường xuyên đăng trên trang Facebook: Vinh quang thể thao Thành phố mang tên 

Bác. 

- Hoặc trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 21 tháng 4 năm 2024 của Đoàn Thể thao học sinh 

Thành phố tham dự Hội khỏe Phù Đổng lần X - Khu vực IV năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các lãnh đạo đoàn (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Các Tiểu ban tham dự;  

- Lưu: VT, (TBCMKT-Âu). 

 KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

(Đã ký) 


